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DANH SÁCH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG
 NĂM 2017

	STT
	Họ Tên
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Hoàng Anh  Cảm
	ĐC-QLĐT 48
	Phó Đoàn

	2
	Nguyễn Trường  An
	NTTS 50A
	 

	3
	Đoàn Hoàng Quỳnh Anh
	KHCT 49B
	 

	4
	Trần Thị Trâm  Anh
	ĐC-QLĐT 48
	 

	5
	Lê Hoài  Bão
	QLNLTS 48
	 

	6
	Đinh Long  Bình
	KN 49
	 

	7
	Nguyễn Đình Hữu  Đường
	PTNT 50A
	 

	8
	Tăng Ngọc Lam  Giang
	PTNT 49B
	 

	9
	Nguyễn Khánh  Hà
	PTNT 48A
	 

	10
	Lương Văn  Hiến
	CNRHQ&CQ 48
	 

	11
	Trần Quang  Hùng
	NH 48
	 

	12
	Nguyễn Văn Kiệt
	TY 50C
	 

	13
	Trần Nhật  Lệ
	TY 48A
	 

	14
	Lê Như Mẫn
	LN 49A
	 

	15
	Trần Kim  Ngọc
	KHĐ 49
	 

	16
	Hoàng Thị Kim  Oanh
	QLĐĐ 50
	 

	17
	Nguyễn Đình  Quang
	NTTS 48A
	 

	18
	Hoàng Hiệp  Sỹ
	PTNT 49A
	 

	19
	Võ Thị  Tính
	PTNT 49B
	 

	20
	Tôn Nữ Minh Thi
	CN 49A
	 

	21
	Nguyễn Đông  Thiên
	TY 49D
	Phó Đoàn

	22
	Nguyễn Thị Minh  Trang
	CNTP 48A
	 

	23
	Lê Thị Thanh Huyền
	TY 49B
	 

	24
	Thủy Ngọc Sang
	 
	 

	25
	Lê Hồng Hải
	LNĐT 49
	 

	26
	Lê Văn Anh
	KHCT 48A
	 

	27
	Nguyễn Trọng Thanh
	TY 49B
	 

	28
	Nguyễn Thị Phương Thanh
	LN 49A
	 

	29
	Nguyễn Quang Long
	TY 49B
	 

	30
	Hà Lê Anh
	LN 49A
	 

	31
	Đoàn Văn Sinh
	QLĐĐ 50
	 

	32
	Trương Tuyết Anh
	QLĐĐ 49A
	 

	33
	Nguyễn Đức Hoàng
	QLĐ49A
	 

	34
	Lê Bảo Linh
	TY 49A
	 

	35
	Trần Thị Ngọc
	QLTTBDS 49
	 

	36
	Nguyễn Hữu Phong
	CNTP 49B
	 

	37
	Trần Minh Tình
	QLDD 49A
	 

	38
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	PTNT 50B
	 

	39
	Nguyễn Xuân Triều
	PTNT48B
	 

	40
	Hà Phước Việt
	QLĐ 49A
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